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hỗ trợ

01 Nguyễn Văn Hà Chuẩn xứ Na       200,000,000         80,000,000      25,000,000         30,000,000 65,000,000            

02 Nguyễn văn Quý Chuẩn xứ Na       200,000,000         85,000,000      25,000,000         30,000,000 60,000,000            

03 Nguyễn Văn Thu Chuẩn xứ Na       200,000,000         80,000,000      25,000,000         30,000,000 65,000,000            

04 Nguyễn Văn Sỹ Chuẩn xứ Na       200,000,000         80,000,000      25,000,000         30,000,000 65,000,000            

05 Phạm Văn Chín Xứ Bàu Sen       150,000,000         60,000,000         30,000,000 60,000,000            

06 Lê Thị Quảng Xứ Bàu Sen       150,000,000         55,000,000         30,000,000 65,000,000            

07 Nguyễn Văn Hải Xứ Bàu Sen       190,000,000         60,000,000      30,000,000         30,000,000 70,000,000            

08 Nguyễn Thế Tài Giáo xứ Chày       200,000,000         50,000,000      60,000,000         30,000,000 60,000,000            

09 Nguyễn Văn Lâm Giáo xứ Chày       190,000,000       100,000,000         30,000,000 60,000,000            

10 Nguyễn Văn Phú Giáo xứ Chày       150,000,000         70,000,000         30,000,000 50,000,000            

11 Nguyễn Văn Sinh Giáo xứ Chày       150,000,000         70,000,000         30,000,000 50,000,000            

12 Hoàng Ngọc Sơn Giáo xứ Chày       170,000,000         80,000,000         30,000,000 60,000,000            

13 Phan Thị Lệ Giáo xứ Chày       150,000,000         70,000,000         30,000,000 50,000,000            

14 Nguyễn Văn Hồng Giáo xứ Chày       180,000,000         80,000,000         30,000,000 70,000,000            

15 Nguyễn Quý Dân Giáo xứ Chày       180,000,000         90,000,000         30,000,000 60,000,000            

16 Đoàn Chí Bân Giáo xứ Chày       150,000,000         70,000,000         30,000,000 50,000,000            

17 Nguyễn Thanh Phương Giáo xứ Chày       160,000,000         70,000,000         30,000,000 60,000,000            

18 Nguyễn Văn Sông Giáo xứ Chày       150,000,000         60,000,000         30,000,000 60,000,000            

19 Dương Thoan Giáo xứ Chày       160,000,000         70,000,000         30,000,000 60,000,000            

20 Phạm Thị Thu Hà Họ Hiếu Nghĩa       150,000,000         50,000,000      20,000,000         30,000,000 50,000,000            

21 Nguyễn Thị Lự Gx. Chợ Sàng       120,000,000      20,000,000         40,000,000 60,000,000            

22 Phạm Xuân Hiếu Họ Hiếu Nghĩa       150,000,000         50,000,000      20,000,000         30,000,000 50,000,000            

23 Nguyễn Văn Dương Gx. Cồn Nâm       150,000,000         60,000,000         30,000,000 60,000,000            

24 Hoàng Thị Thơm Gx. Cồn Nâm       120,000,000         30,000,000         30,000,000 60,000,000            

25 Nguyễn Thị Thế Gx. Cồn Nâm       100,000,000         30,000,000 70,000,000            

26 Anh Kiều Gx. Giáp Tam       150,000,000         80,000,000         20,000,000 50,000,000            
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27 Nguyễn Văn Thìn Họ Xuân Tiến       180,000,000         60,000,000 30,000,000               30,000,000 60,000,000            

28 Nguyễn Văn Tý Họ Xuân Tiến       170,000,000         50,000,000 30,000,000               30,000,000 60,000,000            

29 Nguyễn Văn Thiết Họ Xuân Tiến       150,000,000         40,000,000 30,000,000               30,000,000 50,000,000            

30 Nguyễn Thị Chữ Gx. Hòa Ninh       150,000,000         40,000,000 30,000,000               30,000,000 50,000,000            

31 Đoàn Minh Hương Gx. Hòa Ninh       150,000,000         30,000,000 30,000,000               20,000,000 70,000,000            

32 Nguyễn Thị Lệ Gx. Hướng Phương       120,000,000         40,000,000         20,000,000 60,000,000            

33 Hoàng Văn Phương Gx. Liên Hoà       180,000,000         90,000,000         30,000,000 60,000,000            

34 Trần Thị Minh Gx. Liên Hoà         70,000,000         20,000,000 50,000,000            

35 Cao Văn Tình Gx. Liên Hoà       170,000,000         70,000,000         30,000,000 70,000,000            

36 Nguyễn Văn Sỹ Gx. Liên Hoà       180,000,000         80,000,000         30,000,000 70,000,000            

37 Nguyễn Văn Sinh Gx. Liên Hoà       170,000,000         80,000,000         30,000,000 60,000,000            

38 Lê Thị Tuyết Gx. Minh Cầm       180,000,000         80,000,000 20,000,000               30,000,000 50,000,000            

39 Phạm Thị Hạnh Gx. Minh Cầm       170,000,000         80,000,000 20,000,000       70,000,000            

40 Ông Xinh Gx. Phù Kinh       160,000,000         50,000,000 20,000,000               30,000,000 60,000,000            

41 Hoàng Thị Tiến Gx. Phù Kinh       170,000,000         60,000,000 25,000,000               20,000,000 65,000,000            

42 Lê Thị Khiêm Gx. Vĩnh Phước       130,000,000         30,000,000 30,000,000       70,000,000            

43 Anh Ngôn Gx. Gia Hưng       130,000,000         70,000,000 60,000,000            

44 Nguyễn Thị Cửu Gx. Gia Hưng       170,000,000         50,000,000 20,000,000       30,000,000           70,000,000            

45 Mai Thị Yên Gx. Gia Hưng       110,000,000 20,000,000       30,000,000           60,000,000            

46 Mai Văn Đại Gx. Gia Hưng       180,000,000         90,000,000 30,000,000           60,000,000            

47 Hoàng Văn Sơn Gx. Thanh Hà       160,000,000         70,000,000 30,000,000           60,000,000            

48 Lê Văn Nhân Họ Nhân Hòa       130,000,000         30,000,000 30000000 70,000,000            

49 7,600,000,000   2,890,000,000   585,000,000  1,230,000,000   2,895,000,000       
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